KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TUẦN 35
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2
PHẦN I - ÔN TẬP
TIẾT 1 - 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc lại được các bài đã học trong chủ điểm Việt Nam quê hương em; nhớ tên bài, nhân vật, chi tiết hoặc đoạn văn, đoạn thơ yêu thích.
- Trao đổi được với bạn về bài đọc yêu thích, nêu được lí do yêu thích bằng câu rõ ý.
- Rèn kĩ năng đọc thầm, đọc thành tiếng, lắng nghe bạn trình bày và phản hồi lịch sự.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động chọn bài đọc đã học để đọc lại, tự ghi nhớ tên bài và chi tiết mình yêu thích.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi theo nhóm đôi, nhóm bốn về bài đọc; biết lắng nghe và bổ sung ý kiến cho bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn chi tiết tiêu biểu để giới thiệu bài đọc với bạn.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực đọc lại bài, hoàn thành nhiệm vụ ôn tập.
- Trách nhiệm: Có ý thức chuẩn bị cho phần đánh giá cuối học kì, trình bày ý kiến trung thực, rõ ràng.
- Nhân ái: Biết lắng nghe, khích lệ bạn khi bạn đọc hoặc chia sẻ trước lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh và câu bài tập cắt từ SGK, thẻ tên bài đọc, phiếu ôn tập, phiếu kiểm tra phù hợp với từng tiết.
- HS: SGK Tiếng Việt 2, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bảng con, bút chì, giấy kiểm tra.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1 - 2
1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại chủ điểm Việt Nam quê hương em, tạo tâm thế ôn tập cuối học kì 2.

	- GV giới thiệu chủ điểm: Các bài học cuối học kì 2 nằm trong chủ điểm Việt Nam quê hương em. Qua các bài đã học, các em được gặp những nhân vật yêu quê hương, biết thêm cảnh đẹp đất nước, biển đảo, cánh đồng, Hồ Gươm và những câu chuyện dân gian giàu ý nghĩa.
	- HS lắng nghe; nêu: Chủ điểm giúp em thêm yêu quê hương, đất nước, biết tự hào về cảnh đẹp và con người Việt Nam.

	- GV hỏi: Trong chủ điểm vừa học, em nhớ những bài đọc nào?
	- HS nêu: Mai An Tiêm; Thư gửi bố ngoài đảo; Bóp nát quả cam; Chiếc rễ đa tròn; Đất nước chúng mình; Trên các miền đất nước; Chuyện quả bầu; Khám phá đáy biển ở Trường Sa; Hồ Gươm; Cánh đồng quê em.

	- GV dẫn vào bài: Hôm nay chúng ta bước vào tuần 35, cùng ôn tập lại các bài đã học để chuẩn bị đánh giá cuối học kì 2.
	- HS lắng nghe, ghi tên bài: Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2.

	2. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (27 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại các bài đã học, nêu được tên bài, chi tiết, nhân vật hoặc đoạn văn, đoạn thơ yêu thích.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh bài tập 1: Đọc lại các bài đã học.

	- HS quan sát tranh, đọc tên các bài trên từng mảnh giấy.

	- GV tổ chức trò chơi “Bốc thăm bài đọc”: mỗi nhóm bốc thăm một tên bài, cùng tìm nhanh nội dung chính của bài.
	- HS tham gia theo nhóm. Dự kiến: Bài Mai An Tiêm kể về người cần cù, tự lập; Bài Hồ Gươm tả cảnh đẹp ở Hà Nội; Bài Cánh đồng quê em tả vẻ đẹp cánh đồng.

	- GV yêu cầu HS đọc lại một đoạn ngắn trong bài nhóm mình bốc được, chú ý đọc đúng, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
	- HS đọc đoạn đã chọn; bạn trong nhóm theo dõi, nhắc bạn đọc rõ tiếng khó và đọc đủ câu.

	- GV mời đại diện nhóm đọc trước lớp; nhắc HS dưới lớp lắng nghe để nhận xét bằng lời lịch sự.
	- Đại diện nhóm đọc; HS khác nhận xét: Bạn đọc rõ, biết ngắt nghỉ; bạn cần đọc chậm hơn ở câu dài.

	- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 2: Trao đổi về các bài đọc: Nêu tên bài đã đọc, chi tiết, nhân vật hoặc đoạn văn, đoạn thơ mình yêu thích nhất.
	- HS đọc yêu cầu, hiểu nhiệm vụ: nói tên bài, nêu chi tiết/nhân vật/đoạn văn, đoạn thơ mình yêu thích và lí do.

	- GV gợi ý từng ý: Em thích bài nào? Em thích nhân vật, chi tiết hay đoạn nào? Vì sao em thích?
	- HS trả lời mẫu: Em thích bài Bóp nát quả cam vì Trần Quốc Toản còn nhỏ tuổi nhưng rất yêu nước. Em thích bài Chiếc rễ đa tròn vì Bác Hồ rất yêu thương thiếu nhi.

	- GV cho HS trao đổi nhóm đôi; mỗi bạn nói ít nhất 3 câu về bài mình yêu thích.
	- HS trao đổi nhóm đôi. Dự kiến: Em thích bài Cánh đồng quê em. Bài thơ tả cánh đồng đẹp, có nắng, có lúa và chim chiền chiện. Em thấy quê hương rất bình yên.

	- GV mời một số HS trình bày trước lớp; yêu cầu HS nói thành câu trọn vẹn, không chỉ đọc tên bài.
	- HS trình bày; lớp lắng nghe, bổ sung thêm chi tiết nếu bạn nói còn thiếu.

	- GV kết luận: Khi ôn tập bài đọc, các em cần nhớ tên bài, nội dung chính, nhân vật hoặc hình ảnh nổi bật và nói được cảm nghĩ của mình.
	- HS lắng nghe, nhắc lại cách ôn tập bài đọc.

	3. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS biết chia sẻ bài đọc yêu thích với người thân.

	- GV giao nhiệm vụ: Tối nay, em chọn một bài đọc em thích trong chủ điểm Việt Nam quê hương em và kể lại cho người thân nghe.
	- HS ghi nhớ; nêu bài mình dự định kể: Em sẽ kể bài Chuyện quả bầu/Hồ Gươm/Cánh đồng quê em.

	- GV dặn HS chuẩn bị tiết sau: đọc lại bài thơ Thăm bạn ốm và quan sát tranh công viên trong SGK.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị bài.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TUẦN 35
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2
PHẦN I - ÔN TẬP
TIẾT 3 - 4
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc hiểu bài thơ Thăm bạn ốm; trả lời được các câu hỏi trong SGK bằng câu cụ thể.
- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ đặc điểm, từ ngữ chỉ hoạt động qua tranh; đặt được câu giới thiệu sự vật, câu nêu đặc điểm và câu nêu hoạt động.
- Biết đóng vai nói lời thăm hỏi, động viên bạn khi bạn bị ốm.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc thầm bài thơ, tìm chi tiết trả lời câu hỏi.
- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm đôi, nhóm bốn; biết chia sẻ lời thăm hỏi phù hợp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn từ ngữ phù hợp để đặt câu và xử lí tình huống động viên bạn.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: Biết quan tâm, hỏi thăm, động viên bạn khi bạn bị ốm.
- Chăm chỉ: Tích cực luyện đọc, tìm từ, đặt câu theo yêu cầu.
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn sức khỏe, giúp đỡ bạn bè trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh và câu bài tập cắt từ SGK, thẻ tên bài đọc, phiếu ôn tập, phiếu kiểm tra phù hợp với từng tiết.
- HS: SGK Tiếng Việt 2, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bảng con, bút chì, giấy kiểm tra.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 3 - 4
1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: HS tạo tâm thế ôn tập, nhớ lại cách đọc thơ và cách trao đổi về tranh.

	- GV hỏi: Khi bạn trong lớp bị ốm phải nghỉ học, em có thể làm gì để thể hiện sự quan tâm?
	- HS trả lời: Em hỏi thăm bạn, nhắn lời chúc bạn mau khỏe, chép bài giúp bạn, động viên bạn cố gắng.

	- GV dẫn vào bài: Tiết này chúng ta đọc bài thơ Thăm bạn ốm, trả lời câu hỏi và ôn cách tìm từ ngữ, đặt câu theo tranh.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị SGK.

	2. KHÁM PHÁ - LUYỆN ĐỌC HIỂU (17 phút)
Mục tiêu: HS đọc hiểu bài thơ Thăm bạn ốm và nói được lời quan tâm, động viên bạn.

	- GV yêu cầu HS quan sát bài tập 3: Đọc bài thơ dưới đây, trả lời câu hỏi và thực hiện theo yêu cầu.

	- HS quan sát bài thơ, đọc tên bài: Thăm bạn ốm.

	- GV đọc mẫu bài thơ, hướng dẫn giọng đọc nhẹ nhàng, tình cảm; ngắt nhịp theo từng dòng thơ.
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo, chú ý giọng đọc của các nhân vật.

	- GV cho HS luyện đọc nối tiếp từng khổ thơ theo nhóm.
	- HS luyện đọc trong nhóm; bạn nghe nhận xét cách đọc và sửa tiếng khó.

	- GV hỏi: a. Vì sao thỏ nâu nghỉ học?
	- HS trả lời: Thỏ nâu nghỉ học vì thỏ bị ốm.

	- GV hỏi: b. Các bạn bàn nhau chuyện gì?
	- HS trả lời: Các bạn bàn nhau đến thăm thỏ nâu và mang quà cho bạn.

	- GV hỏi: c. Đóng vai một trong số các bạn đến thăm thỏ nâu, nói 2 - 3 câu thể hiện sự quan tâm, mong muốn của mình và các bạn đối với thỏ nâu.
	- HS đóng vai nói: Thỏ nâu ơi, chúng tớ đến thăm bạn đây. Bạn cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé. Khi bạn đi học lại, chúng tớ sẽ giúp bạn ôn bài.

	- GV hỏi: d. Tưởng tượng em là bạn cùng lớp với thỏ nâu. Vì có việc bận, em không đến thăm thỏ nâu được. Hãy viết lời an ủi, động viên thỏ nâu và nhờ các bạn chuyển giúp.
	- HS viết/nói: Thỏ nâu ơi, hôm nay mình chưa đến thăm bạn được. Mình chúc bạn mau khỏe, sớm trở lại lớp. Mình sẽ nhờ các bạn chuyển lời hỏi thăm của mình đến bạn.

	- GV kết luận: Khi bạn bị ốm, lời hỏi thăm chân thành và việc làm nhỏ như chép bài, chuyển lời động viên đều giúp bạn cảm thấy ấm áp hơn.
	- HS lắng nghe, nhắc lại: Cần biết quan tâm, động viên bạn bè.

	3. LUYỆN TẬP TỪ VÀ CÂU (11 phút)
Mục tiêu: HS tìm được từ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động và đặt câu đúng yêu cầu.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh bài tập 4: Quan sát tranh, tìm từ ngữ: a. Chỉ sự vật; b. Chỉ đặc điểm; c. Chỉ hoạt động.

	- HS quan sát tranh công viên và nêu yêu cầu bài tập.

	- GV tổ chức HS làm nhóm bốn theo kĩ thuật khăn phủ bàn: mỗi bạn ghi một nhóm từ, sau đó thống nhất kết quả.
	- HS làm nhóm bốn. Đáp án dự kiến: a. Chỉ sự vật: trẻ em, công viên, cây, hoa, bướm, chim, ghế đá, quả bóng, thùng rác. b. Chỉ đặc điểm: vui vẻ, đông vui, xanh, đẹp, rực rỡ. c. Chỉ hoạt động: chạy nhảy, đá bóng, đi dạo, đọc sách, bay, ngồi.

	- GV yêu cầu HS đọc bài tập 5: Đặt câu: a. Câu giới thiệu sự vật; b. Câu nêu đặc điểm; c. Câu nêu hoạt động.
	- HS đọc đề và xác định ba kiểu câu cần đặt.

	- GV hỏi từng ý: a. Câu giới thiệu sự vật.
	- HS đặt câu: Đây là công viên. Đây là vườn hoa trong công viên.

	- GV hỏi từng ý: b. Câu nêu đặc điểm.
	- HS đặt câu: Công viên hôm nay đông vui. Vườn hoa trong công viên rất đẹp.

	- GV hỏi từng ý: c. Câu nêu hoạt động.
	- HS đặt câu: Các bạn nhỏ đang đá bóng. Ông đang đọc báo trên ghế đá.

	- GV nhận xét, chốt: Câu giới thiệu thường cho biết đó là ai, là gì; câu nêu đặc điểm cho biết sự vật thế nào; câu nêu hoạt động cho biết ai làm gì.
	- HS lắng nghe, sửa câu nếu cần.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng cách nói lời quan tâm và đặt câu trong đời sống.

	- GV yêu cầu HS nói một câu hỏi thăm bạn bị ốm và một câu nêu hoạt động trong tranh công viên.
	- HS nói: Bạn mau khỏe nhé! Các bạn nhỏ đang chạy chơi trong công viên.

	- GV dặn HS đọc lại các câu đã đặt và chuẩn bị tiết 5 - 6.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TUẦN 35
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2
PHẦN I - ÔN TẬP
TIẾT 5 - 6
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc và giải được câu đố về các loài chim; tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm của một loài vật yêu thích.
- Hỏi - đáp được về đặc điểm của một số loài vật; chọn đúng dấu chấm hoặc dấu phẩy trong đoạn văn.
- Rèn kĩ năng quan sát tranh, dùng từ ngữ miêu tả và đặt câu phù hợp.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự đọc câu đố, suy luận đặc điểm để tìm đáp án.
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm đôi, hỏi - đáp về đặc điểm loài vật rõ ràng, lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết dựa vào dấu hiệu miêu tả để đoán tên con vật và chọn dấu câu đúng.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện các bài ôn tập, không bỏ sót yêu cầu.
- Nhân ái: Biết yêu quý các loài vật, nói về con vật bằng thái độ thân thiện.
- Trách nhiệm: Có ý thức trình bày bài sạch, dùng dấu câu đúng khi viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh và câu bài tập cắt từ SGK, thẻ tên bài đọc, phiếu ôn tập, phiếu kiểm tra phù hợp với từng tiết.
- HS: SGK Tiếng Việt 2, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bảng con, bút chì, giấy kiểm tra.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 5 - 6
1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: HS tạo hứng thú qua trò chơi đoán tên con vật, chuẩn bị ôn tập từ ngữ chỉ đặc điểm.

	- GV tổ chức trò chơi “Nghe đặc điểm đoán con vật”: GV nêu một đặc điểm, HS đoán tên con vật.
	- HS tham gia: Con vật có tai dài, nhảy nhanh là thỏ; con vật có bộ lông nhiều màu là chim công.

	- GV dẫn vào bài: Tiết này các em đọc câu đố về chim, tìm từ chỉ đặc điểm loài vật và luyện dùng dấu câu.
	- HS lắng nghe, mở SGK.

	2. LUYỆN TẬP ĐỌC HIỂU - TỪ NGỮ (18 phút)
Mục tiêu: HS giải được câu đố, tìm được từ chỉ đặc điểm của loài vật.

	- GV yêu cầu HS đọc bài tập 6: Đoán xem mỗi câu đố nói về loài chim nào.

	- HS quan sát ba tranh chim và đọc thầm từng câu đố.

	- GV cho HS làm việc nhóm ba: mỗi bạn đọc một câu đố, gạch chân đặc điểm quan trọng.
	- HS làm việc nhóm. Câu đố 1: mỏ như dùi, lông cổ cộc cộc, cây nào sâu đục có tôi. Câu đố 2: chân đen, mình trắng, lầm bầm nhỏ nông, thích mò tôm cá. Câu đố 3: mỏ dài lông biếc, lao mình bắt cá.

	- GV hỏi: Câu đố thứ nhất nói về loài chim nào? Vì sao?
	- HS trả lời: Đó là chim gõ kiến vì chim dùng mỏ gõ vào thân cây để bắt sâu.

	- GV hỏi: Câu đố thứ hai nói về loài chim nào? Vì sao?
	- HS trả lời: Đó là con cò/con diệc vì chân đen, mình trắng và thường mò tôm cá ở đồng nước.

	- GV hỏi: Câu đố thứ ba nói về loài chim nào? Vì sao?
	- HS trả lời: Đó là chim bói cá vì chim có mỏ dài, lông biếc và lao xuống nước bắt cá.

	- GV yêu cầu HS đọc bài tập 7: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của một loài vật em yêu thích.

	- HS quan sát các tranh chim, mèo, chim công, sóc, thỏ, nai và nêu từ chỉ đặc điểm.

	- GV gọi HS nêu từ ngữ chỉ đặc điểm theo từng tranh.
	- HS nêu: Chích bông nhỏ xíu, nhanh nhẹn. Mèo dễ thương, hiền lành. Chim công lộng lẫy, nhiều màu sắc. Sóc nhanh nhẹn. Thỏ nhút nhát, đáng yêu. Nai hiền lành.

	- GV kết luận: Khi miêu tả con vật, các em có thể nói về hình dáng, màu sắc, tính nết hoặc hoạt động nổi bật của con vật đó.
	- HS lắng nghe, bổ sung thêm từ: bé nhỏ, tinh nghịch, mềm mại, dũng cảm.

	3. LUYỆN TẬP HỎI - ĐÁP VÀ DẤU CÂU (10 phút)
Mục tiêu: HS hỏi - đáp được về đặc điểm loài vật và chọn đúng dấu phẩy, dấu chấm.

	- GV yêu cầu HS đọc bài tập 8: Hỏi - đáp về đặc điểm của một số loài vật.

	- HS đọc đề và quan sát mẫu hỏi - đáp về gấu.

	- GV hướng dẫn HS làm nhóm đôi: một bạn hỏi, một bạn đáp theo mẫu; sau đó đổi vai.
	- HS hỏi - đáp: Hỏi: Thỏ có đặc điểm gì? Đáp: Thỏ có tai dài, lông mềm, chạy nhanh. Hỏi: Nai đi như thế nào? Đáp: Nai đi nhẹ nhàng.

	- GV yêu cầu HS đọc bài tập 9: Chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy thay cho ô vuông.
	- HS đọc thầm đoạn văn, xác định chỗ cần ngắt câu và chỗ cần ngắt ý trong câu.

	- GV tổ chức HS làm cá nhân rồi trao đổi nhóm đôi để thống nhất đáp án.
	- HS làm bài. Dự kiến điền dấu phẩy giữa các cụm liệt kê/ngắt ý và dấu chấm cuối câu: Vào ngày hội, đồng bào các buôn bản gần nườm nượp kéo về buôn Đôn. Tất cả đều đổ về trường đua voi. Khi lệnh xuất phát vang lên, voi cuốn vòi chạy trong tiếng reo hò của người xem cùng tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng khèn vang dậy.

	- GV nhận xét, chốt: Dấu phẩy giúp ngắt các ý nhỏ trong câu; dấu chấm dùng để kết thúc một câu trọn ý.
	- HS lắng nghe, sửa bài vào vở.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng vốn từ để nói về một loài vật yêu thích.

	- GV yêu cầu HS nói 2 câu về một loài vật em yêu thích, trong đó có ít nhất một từ chỉ đặc điểm.
	- HS nói: Em thích con thỏ. Thỏ có đôi tai dài, bộ lông trắng mềm mại và dáng vẻ rất đáng yêu.

	- GV dặn HS chuẩn bị tiết 7 - 8: ôn nghe - viết và nói, viết cảm xúc về trường lớp.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TUẦN 35
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2
PHẦN I - ÔN TẬP
TIẾT 7 - 8
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nghe - viết đúng đoạn thơ Tiếng gà mở cửa; trình bày đúng thể thơ, viết hoa đúng quy định.
- Làm đúng bài tập phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã; biết nói và viết 4 - 5 câu thể hiện cảm xúc khi năm học sắp kết thúc.
- Rèn kĩ năng soát lỗi, sửa lỗi và trình bày đoạn văn ngắn rõ ý.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự nghe - viết, tự soát lỗi chính tả, tự hoàn thiện đoạn viết.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi nhóm đôi để sửa lỗi chính tả và chia sẻ cảm xúc về trường lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn ý phù hợp để viết đoạn văn thể hiện cảm xúc cá nhân.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Viết bài cẩn thận, hoàn thành các bài tập chính tả.
- Trách nhiệm: Trung thực khi soát lỗi, biết sửa lỗi trong bài viết của mình.
- Nhân ái: Biết bày tỏ tình cảm với thầy cô, bạn bè, trường lớp trước khi nghỉ hè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh và câu bài tập cắt từ SGK, thẻ tên bài đọc, phiếu ôn tập, phiếu kiểm tra phù hợp với từng tiết.
- HS: SGK Tiếng Việt 2, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bảng con, bút chì, giấy kiểm tra.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 7 - 8
1. KHỞI ĐỘNG (4 phút)
Mục tiêu: HS chuẩn bị tâm thế nghe - viết và chia sẻ cảm xúc cuối năm học.

	- GV hỏi: Khi năm học sắp kết thúc, em cảm thấy thế nào?
	- HS trả lời: Em vui vì sắp được nghỉ hè, nhưng cũng thấy nhớ cô giáo, bạn bè và lớp học.

	- GV dẫn vào bài: Tiết này chúng ta nghe - viết bài Tiếng gà mở cửa, ôn chính tả và viết đoạn văn ngắn về cảm xúc cuối năm.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị vở viết.

	2. KHÁM PHÁ - NGHE VIẾT (14 phút)
Mục tiêu: HS nắm nội dung đoạn viết, nhận biết từ khó và viết đúng đoạn thơ.

	- GV yêu cầu HS quan sát bài tập 10: Nghe - viết: Tiếng gà mở cửa (trích).

	- HS quan sát đoạn thơ và tranh minh họa.

	- GV đọc đoạn viết một lần, hỏi: Đoạn thơ nói về âm thanh nào vào buổi sáng?
	- HS trả lời: Đoạn thơ nói về tiếng gà gáy buổi sáng, tiếng gà làm bừng lên bếp lửa, ngọn tre và bầu trời.

	- GV hỏi: Trong đoạn viết có những từ nào dễ viết sai?
	- HS nêu: bừng tỉnh, bốn phía, bừng bếp lửa, ngọn tre, rung không, chín tươi, sương mai.

	- GV hướng dẫn HS viết từ khó vào bảng con.
	- HS viết bảng con các từ khó, sửa lỗi theo nhận xét của GV.

	- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết; đọc chậm, rõ ràng, nhắc HS xuống dòng đúng.
	- HS nghe - viết vào vở, trình bày đúng dòng thơ.

	- GV đọc lại toàn bài cho HS soát lỗi.
	- HS soát lỗi bằng bút chì, tự sửa lỗi nếu có.

	3. LUYỆN TẬP CHÍNH TẢ VÀ VIẾT ĐOẠN (14 phút)
Mục tiêu: HS phân biệt âm đầu, thanh điệu và viết được đoạn văn ngắn.

	- GV yêu cầu HS đọc bài tập 11a: Chọn l hoặc n thay cho ô vuông.
	- HS đọc bài thơ Mùa thu sang và làm bài cá nhân.

	- GV gọi HS nêu đáp án từng dòng.
	- HS nêu đáp án: Hoa cúc nở vàng; Nắng tươi trải trên đường; Đẹp thay lúa thu sang.

	- GV yêu cầu HS đọc bài tập 11b: Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm.
	- HS đọc đoạn thơ, xác định các chữ in đậm cần điền dấu.

	- GV gọi HS nêu đáp án và đọc lại đoạn thơ hoàn chỉnh.
	- HS nêu: Gà mẹ hỏi gà con; Đã ngủ chưa thế hả?; Cả đàn gà nhao nhao; Ngủ cả rồi đấy ạ!

	- GV yêu cầu HS quan sát bài tập 12a: Nói cảm xúc, suy nghĩ của em về trường lớp; về thầy cô khi năm học sắp kết thúc.

	- HS quan sát tranh sân trường và nêu cảm xúc.

	- GV gợi ý: Em có suy nghĩ gì khi năm học sắp kết thúc? Em cảm thấy thế nào nếu mấy tháng nghỉ hè không đến trường? Em nhớ nhất điều gì về trường lớp, thầy cô, bạn bè?
	- HS trả lời: Em thấy vui vì đã hoàn thành năm học. Em sẽ nhớ cô giáo, bạn bè, bảng lớp, những giờ học và giờ ra chơi. Em mong sau hè được gặp lại mọi người.

	- GV yêu cầu HS đọc bài tập 12b: Viết 4 - 5 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em khi năm học sắp kết thúc.
	- HS viết đoạn văn vào vở.

	- GV đưa mẫu gợi ý ngắn, nhắc HS không chép máy móc mà viết bằng cảm xúc của mình.
	- HS viết mẫu: Năm học sắp kết thúc, em cảm thấy vừa vui vừa bùi ngùi. Em vui vì mình đã học thêm nhiều điều mới. Em sẽ nhớ cô giáo, bạn bè và lớp học thân quen. Em mong kì nghỉ hè trôi qua thật vui và được gặp lại mọi người trong năm học mới.

	- GV mời 2 - 3 HS đọc đoạn viết; nhận xét cách dùng từ và cảm xúc trong bài.
	- HS đọc bài; lớp nhận xét: đoạn viết đủ câu, có cảm xúc, chữ viết rõ ràng.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS biết bày tỏ tình cảm với thầy cô, bạn bè cuối năm học.

	- GV yêu cầu HS nói một lời cảm ơn gửi đến thầy cô hoặc một lời chúc gửi đến bạn bè.
	- HS nói: Em cảm ơn cô đã dạy dỗ chúng em suốt năm học. Mình chúc các bạn nghỉ hè vui, an toàn và nhớ giữ gìn sức khỏe.

	- GV dặn HS chuẩn bị phần đánh giá cuối học kì 2, ôn đọc thành tiếng và đọc hiểu.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TUẦN 35
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2
PHẦN II - ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2
TIẾT 9 - 10
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc thành tiếng và trả lời được câu hỏi về bài Cây bàng; đọc hiểu văn bản Cánh chim báo mùa xuân và thực hiện được yêu cầu trong phiếu đánh giá.
- Nghe - viết đúng 3 khổ thơ đầu bài Cây bàng; làm đúng bài tập chính tả s/x, dấu hỏi/dấu ngã.
- Viết được 4 - 5 câu kể lại một hoạt động ở trường hoặc lớp em.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự đọc đề, làm bài kiểm tra nghiêm túc, tự soát lại bài trước khi nộp.
- Giao tiếp và hợp tác: Thực hiện đúng hướng dẫn trong phần đọc thành tiếng, biết chờ lượt và giữ trật tự khi bạn kiểm tra.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đọc, viết đã học để hoàn thành nhiệm vụ đánh giá.
3. Phẩm chất
- Trung thực: Làm bài đánh giá bằng khả năng của mình, không nhìn bài bạn.
- Trách nhiệm: Chuẩn bị đồ dùng học tập, đọc kĩ yêu cầu và nộp bài đúng thời gian.
- Chăm chỉ: Tập trung làm bài, trình bày rõ ràng, sạch đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh và câu bài tập cắt từ SGK, thẻ tên bài đọc, phiếu ôn tập, phiếu kiểm tra phù hợp với từng tiết.
- HS: SGK Tiếng Việt 2, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bảng con, bút chì, giấy kiểm tra.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 9 - 10
1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS ổn định tâm thế, nắm yêu cầu đánh giá cuối học kì 2.

	- GV nhắc HS chuẩn bị giấy kiểm tra, bút viết, giữ trật tự và đọc kĩ từng yêu cầu trước khi làm bài.
	- HS chuẩn bị đồ dùng, ngồi ngay ngắn, lắng nghe quy định làm bài.

	- GV nêu: Phần đánh giá giúp các em thể hiện kết quả đọc, viết đã học trong học kì 2; các em cần làm bài trung thực, bình tĩnh và cẩn thận.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị tâm thế làm bài.

	2. ĐÁNH GIÁ ĐỌC THÀNH TIẾNG (10 phút)
Mục tiêu: HS đọc thành tiếng bài thơ Cây bàng và trả lời câu hỏi ngắn.

	- GV yêu cầu HS đọc bài Cây bàng và trả lời câu hỏi: a. Mùa đông, cây bàng như thế nào? b. Mùa nào cây bàng tỏa bóng mát?

	- HS đọc thành tiếng, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ.

	- GV gợi ý HS trả lời sau khi đọc.
	- HS trả lời: a. Mùa đông, cây bàng trụi lá, cành trơ ra, như đang rất rét. b. Mùa hè, cây bàng tỏa bóng mát.

	3. ĐÁNH GIÁ ĐỌC HIỂU (15 phút)
Mục tiêu: HS đọc hiểu truyện Cánh chim báo mùa xuân và chọn/trả lời đúng các yêu cầu.

	- GV yêu cầu HS đọc thầm văn bản Cánh chim báo mùa xuân.

	- HS đọc thầm văn bản, gạch chân các chi tiết về chim công, sư tử, chim én và nàng tiên mùa xuân.

	- GV hướng dẫn HS trả lời yêu cầu a: Lúc đầu, muông thú chọn con vật như thế nào để đi đón nàng tiên mùa xuân?
	- HS chọn: Có sức khỏe; có lòng dũng cảm.

	- GV hướng dẫn HS trả lời yêu cầu b: Con vật nào đã được cử đi đầu tiên?
	- HS chọn/trả lời: Chim công được cử đi đầu tiên.

	- GV hướng dẫn HS trả lời yêu cầu c: Vì sao chim én xin đi đón nàng tiên mùa xuân?
	- HS chọn/trả lời: Vì chim én muốn đem nắng ấm về cho mẹ.

	- GV hướng dẫn HS trả lời yêu cầu d: Nhờ đâu chim én đến được nơi ở của nàng tiên mùa xuân, không bỏ về giữa chừng?
	- HS trả lời: Nhờ chim én có lòng hiếu thảo, nhân hậu, dũng cảm và biết giúp bạn gặp rét trên đường.

	- GV hướng dẫn HS trả lời yêu cầu e: Khi nào nàng tiên mùa xuân mới hiện ra trước mắt chim én?
	- HS trả lời: Khi chim én cởi áo choàng đắp cho chú chim nhỏ bị rét, nàng tiên mùa xuân mới hiện ra.

	- GV hướng dẫn HS trả lời yêu cầu g: Vì sao chim én được chọn làm sứ giả của mùa xuân?
	- HS trả lời: Vì chim én hiếu thảo, nhân hậu và dũng cảm; chim én đã vượt đường xa để đem nắng ấm mùa xuân về.

	- GV hướng dẫn HS làm yêu cầu h: Dấu câu nào thích hợp với các ô vuông dưới đây?

	- HS làm bài vào phiếu, kiểm tra lại dấu câu trước khi nộp.

	4. ĐÁNH GIÁ VIẾT (20 phút)
Mục tiêu: HS nghe - viết, làm bài tập chính tả và viết đoạn văn 4 - 5 câu.

	- GV yêu cầu HS thực hiện phần B. Viết: 1. Nghe - viết: Cây bàng (3 khổ thơ đầu).

	- HS nghe - viết đúng 3 khổ thơ đầu bài Cây bàng, trình bày đúng dòng thơ.

	- GV yêu cầu HS làm bài 2a: Chọn s hoặc x thay cho ô vuông.
	- HS làm bài. Đáp án: Hàng chuối lên xanh mướt; Phi lao reo rào rạt; Vài ngôi nhà ngói đỏ; In bóng xuống dòng sông.

	- GV yêu cầu HS làm bài 2b: Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm.
	- HS làm bài. Đáp án: Một bác chài lặng lẽ; Buông câu trong bóng chiều; Bỗng nhiên con cá nhỏ; Nhảy lên thuyền như trêu.

	- GV yêu cầu HS làm bài 3: Viết 4 - 5 câu kể lại một hoạt động ở trường hoặc lớp em.
	- HS viết đoạn văn theo gợi ý: Trường/lớp em tổ chức hoạt động gì? Ở đâu? Có những ai tham gia? Mọi người làm gì? Em có suy nghĩ, cảm xúc gì?

	- GV nhắc HS đọc lại đoạn văn, kiểm tra đủ 4 - 5 câu, viết hoa đầu câu và dùng dấu chấm cuối câu.
	- HS tự soát bài, sửa lỗi chính tả, dấu câu và nộp bài đúng thời gian.

	5. KẾT THÚC - DẶN DÒ (2 phút)
Mục tiêu: HS hoàn thành bài đánh giá và có thái độ tích cực sau khi kiểm tra.

	- GV thu bài, nhận xét tinh thần làm bài của lớp, động viên HS tiếp tục đọc sách trong hè.
	- HS nộp bài, lắng nghe nhận xét và ghi nhớ đọc sách trong thời gian nghỉ hè.

	- GV dặn HS giữ gìn sách vở, chuẩn bị tâm thế cho năm học tiếp theo.
	- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

